
Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu
1 XH1 32 04/01/2018 6106370 Âu Tú Vân Ngữ văn Khá Cử nhân
2 XH1 32 04/01/2018 B1301399 Nguyễn Đặng Kim Duyên Việt Nam học Giỏi Cử nhân
3 XH1 32 04/01/2018 B1301407 Lê Thị Kiều Hân Việt Nam học Khá Cử nhân
4 XH1 32 04/01/2018 B1301471 Dương Hoài Thẩm Việt Nam học Khá Cử nhân
5 XH1 32 04/01/2018 B1301487 Nguyễn Hoàng Tú Việt Nam học Khá Cử nhân
6 XH1 32 04/01/2018 B1301797 Bùi Thị Yến Ngọc Văn học Khá Cử nhân
7 XH1 32 04/01/2018 B1301819 Lê Quốc Thắng Văn học Khá Cử nhân
8 XH1 32 04/01/2018 B1301979 Phạm Diễm My Thông tin học Khá Cử nhân
9 XH1 32 04/01/2018 B1409637 Lương Thị Mỹ Chi Việt Nam học Giỏi Cử nhân
10 XH1 32 04/01/2018 B1409643 Huỳnh Trọng Hiếu Việt Nam học Giỏi Cử nhân
11 XH1 32 04/01/2018 B1409645 Lê Mỹ Hương Việt Nam học Giỏi Cử nhân
12 XH1 32 04/01/2018 B1409652 Trần Kim My Việt Nam học Khá Cử nhân
13 XH1 32 04/01/2018 B1409659 Trần Thị Nhi Việt Nam học Khá Cử nhân
14 XH1 32 04/01/2018 B1409662 Huỳnh Tố Như Việt Nam học Giỏi Cử nhân
15 XH1 32 04/01/2018 B1409665 Trì Thị Kim Phụng Việt Nam học Giỏi Cử nhân
16 XH1 32 04/01/2018 B1409667 Phan Kim Sang Việt Nam học Khá Cử nhân
17 XH1 32 04/01/2018 B1409670 Trần Ngọc Phương Thảo Việt Nam học Giỏi Cử nhân
18 XH1 32 04/01/2018 B1409675 Trần Thị Thùy Trang Việt Nam học Giỏi Cử nhân
19 XH1 32 04/01/2018 B1409676 Phan Thị Trinh Trinh Việt Nam học Giỏi Cử nhân
20 XH1 32 04/01/2018 B1409684 Nguyễn Thị Hồng Châu Việt Nam học Xuất sắc Cử nhân
21 XH1 32 04/01/2018 B1409687 Lê Thị Khánh Duy Việt Nam học Giỏi Cử nhân
22 XH1 32 04/01/2018 B1409696 Sơn Ngọc Hi Linh Việt Nam học Giỏi Cử nhân
23 XH1 32 04/01/2018 B1409698 Huỳnh Tấn Mải Việt Nam học Giỏi Cử nhân
24 XH1 32 04/01/2018 B1409704 Trần Thị Yến Ngọc Việt Nam học Giỏi Cử nhân
25 XH1 32 04/01/2018 B1409711 Phan Thanh Nhựt Việt Nam học Xuất sắc Cử nhân
26 XH1 32 04/01/2018 B1409716 Bùi Thanh Thảo Việt Nam học Khá Cử nhân
27 XH1 32 04/01/2018 B1409717 Trần Ngọc Thảo Việt Nam học Khá Cử nhân
28 XH1 32 04/01/2018 B1409726 Lê Thị Cẩm Vân Việt Nam học Giỏi Cử nhân
29 XH1 32 04/01/2018 B1409728 Trần Thị Xuân Việt Nam học Giỏi Cử nhân
30 XH1 32 04/01/2018 B1410005 Võ Huyền Chân Văn học Giỏi Cử nhân
31 XH1 32 04/01/2018 B1410021 Trần Nhựt Minh Văn học Giỏi Cử nhân
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32 XH1 32 04/01/2018 B1410022 Hà Thảo My Văn học Giỏi Cử nhân
33 XH1 32 04/01/2018 B1410028 Lê Thị Huỳnh Như Văn học Giỏi Cử nhân
34 XH1 32 04/01/2018 B1410038 Dư Hồ Bửu Tôn Văn học Khá Cử nhân
35 XH1 32 04/01/2018 B1410046 Đỗ Thúy Vy Văn học Xuất sắc Cử nhân
36 XH1 32 04/01/2018 B1410049 Trần Thị Mỹ Anh Văn học Giỏi Cử nhân
37 XH1 32 04/01/2018 B1410052 Cao Thị Diễm Châu Văn học Giỏi Cử nhân
38 XH1 32 04/01/2018 B1410078 Huỳnh Thị Mỹ Phương Văn học Giỏi Cử nhân
39 XH1 32 04/01/2018 B1410096 Lâm Hồng Cúc Thông tin học Giỏi Cử nhân
40 XH1 32 04/01/2018 B1410102 Nguyễn Hữu Kha Thông tin học Khá Cử nhân
41 XH1 32 04/01/2018 B1410113 Trần Thị Kim Ngân Thông tin học Giỏi Cử nhân
42 XH1 32 04/01/2018 B1410118 Trần Lê Yến Nhi Thông tin học Khá Cử nhân
43 XH1 32 04/01/2018 B1410125 Trà Thị Kim Sang Thông tin học Khá Cử nhân
44 XH1 32 04/01/2018 B1410133 Trần Thị Anh Thư Thông tin học Khá Cử nhân
45 XH1 32 04/01/2018 B1410155 Nguyễn An Khang Thông tin học Giỏi Cử nhân
46 XH1 32 04/01/2018 B1410158 Trần Gia Linh Thông tin học Giỏi Cử nhân
47 XH1 32 04/01/2018 B1410168 Trần Bé Ngọc Thông tin học Xuất sắc Cử nhân
48 XH1 32 04/01/2018 B1410190 Nguyễn Thị Vân Trinh Thông tin học Khá Cử nhân
49 XH1 32 04/01/2018 C1500093 Nguyễn Phúc Hậu Việt Nam học Khá Cử nhân
50 XH1 32 04/01/2018 C1500411 Nguyễn Thị Phương Anh Việt Nam học Giỏi Cử nhân
51 XH1 32 04/01/2018 C1500412 Võ Hoàng Giang Việt Nam học Giỏi Cử nhân
52 XH1 32 04/01/2018 C1500413 Đào Nguyễn Bảo Ngân Việt Nam học Khá Cử nhân
53 XH1 32 04/01/2018 C1500414 Lê Kim Phương Việt Nam học Khá Cử nhân
54 XH1 32 04/01/2018 C1500415 Nguyễn Thị Ngọc Yến Việt Nam học Khá Cử nhân
55 XH1 32 04/01/2018 C1500417 Nguyễn Thái Dương Việt Nam học Khá Cử nhân
56 XH1 32 04/01/2018 C1500418 Trần Thị Quỳnh Ly Việt Nam học Giỏi Cử nhân
57 XH1 32 04/01/2018 C1500419 Đinh Hoàng Oanh Việt Nam học Khá Cử nhân
58 XH1 32 04/01/2018 C1500420 Đỗ Hoàng Trung Việt Nam học Khá Cử nhân


